
Khoa:

1 2 3 4 5 6 7

1 CD51601413 Bùi Hoàng Bảo 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

2 CD51400149 Huỳnh Ngọc Danh 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

3 CD51603578 Nguyễn Tiến Dũng 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

4 CD51502388 Nguyễn Khánh Dương 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

5 CD51603748 Nguyễn Hữu Đại 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

6 CD51603326 Lê Hiền Định 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

7 CD51601615 Trần Thanh Hậu 1 - - - - 1 - - 9 C16_TH01

8 CD51603982 Nguyễn Đức Phong 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

9 CD51600558 Lê Thị Kim Thu 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

10 CD51600116 Lê Phạm Tiến 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

11 CD51600729 Nguyễn Đức Trọng 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

12 CD51603524 Nguyễn Đức Tú 15.5 15 - - - 0.5 - - 0 C16_TH01

13 CD51501421 Nguyễn Lê Cao Tuấn 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

14 CD51604128 Lê Hùng Vinh 0 - - - - - - - 10 C16_TH01

15 DH51500021 Hồng Bỉnh An 11 - 2 - 1 8 - - 4 D15_TH01

16 DH51500013 Huỳnh Ngọc Bảo 8.5 - - - - 8.5 - - 6.5 D15_TH01

17 DH51500098 Nguyễn Chí Cường 11.5 8 - - - 3.5 - - 3.5 D15_TH01

18 DH51500103 Nguyễn Hữu Danh 8 - - - 1 7 - - 7 D15_TH01

19 DH51400264 Nguyễn Trường Giang 2.5 - 1 - - 1.5 - - 12.5 D15_TH01

20 DH51500088 Đặng Thanh Hiếu 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH01

21 DH51500214 Trần Bửu Hòa 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH01

22 DH51409001 Can Wing Hung 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH01

23 DH51500212 Trần Gia Hưng 0 - - - - - - - 15 D15_TH01

24 DH51501199 Mai Duy Khang 0 - - - - - - - 15 D15_TH01

25 DH51500018 Mong Triệu Khang 21.5 18 - - - 3.5 - - 0 D15_TH01

Nội dung thực hiện

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH 

chưa hoàn 

thành

Lớp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Công nghệ thông tin

DANH SÁCH TỔNG HỢP SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN 

(Tính đến ngày 5/9/2018)
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26 DH51500084 Phan Huy Khanh 26 - 2 - - 24 - - 0 D15_TH01

27 DH51500077 Trần Gia Khánh 6 - - - - 6 - - 9 D15_TH01

28 DH51500083 Nguyễn Đăng Khoa 24 - 2 - - 22 - - 0 D15_TH01

29 DH51500078 Nguyễn Gia Kiệt 5 - - - - 5 - - 10 D15_TH01

30 DH51500017 Phan Thành Lộc 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH01

31 DH51500213 Lê Cát Lượng 7 - - - - 7 - - 8 D15_TH01

32 DH51400685 Đỗ Công Minh 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH01

33 DH51500079 Nguyễn Hoàng Nhân 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH01

34 DH51500086 Trần Thị Mỹ Nhung 6.5 - - - - 6.5 - - 8.5 D15_TH01

35 DH51500099 Đỗ Tấn Phát 23 18 - - - 5 - - 0 D15_TH01

36 DH51501201 Đỗ Thanh Quốc 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH01

37 DH51500089 Đỗ Dương Tấn Sang 16 - 2 - - 14 - - 0 D15_TH01

38 DH51500015 Bùi Lê Nhựt Tài 30 - 2 - - 28 - - 0 D15_TH01

39 DH51501202 Võ Ngọc Tân 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH01

40 DH51401258
Nguyễn Cao 

Hoàng
Thiện 0 - - - - - - - 15 D15_TH01

41 DH51301149 Hứa Hoàng Minh Thông 4 - - - - 4 - - 11 D15_TH01

42 DH51500019
Nguyễn Quốc 

Nguyên
Thông 45.5 30 - - 1 14.5 - - 0 D15_TH01

43 DH51500096 Nguyễn Ngọc Tiến 6 - - - - 6 - - 9 D15_TH01

44 DH51500081 Phan Lê Trọng Tiến 15 - - - - 15 - - 0 D15_TH01

45 DH51500101 Hầu Ngọc Thu Trang 6 - - - - 6 - - 9 D15_TH01

46 DH51500850 Chu Minh Tú 0 - - - - - - - 15 D15_TH01

47 DH51500091 Đỗ Trần Minh Tuân 29 20 - - - 9 - - 0 D15_TH01

48 DH51500076 Trương Khưu Hiển Vinh 18 10 - - - 8 - - 0 D15_TH01

49 DH51500093 Nguyễn Hoàng Vũ 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH01

50 DH51500223 Nguyễn Đức Anh 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

51 DH51500243
Nguyễn Huỳnh 

Tuấn
Bão 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

52 DH51500222 Vòng Trí Cẩn 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

53 DH51500254 Bùi Ngọc Dũng 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

54 DH51500220 Bùi Tuấn Duy 31 30 - - - 1 - - 0 D15_TH02

55 DH51500215 Phan Nhựt Duy 30 30 - - - - - - 0 D15_TH02
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56 DH51500240 Trần Đăng Duy 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

57 DH51500251 Phạm Tôn Hiếu 31 30 - - 1 - - - 0 D15_TH02

58 DH51500248 Trần Thế Hùng 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

59 DH51500225 Trương Tấn Huy 20.5 12 - - - 8.5 - - 0 D15_TH02

60 DH51501870 Đỗ Thị Thu Huỳnh 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

61 DH51500246 Nguyễn Trần Vi Khang 20 18 - - - 2 - - 0 D15_TH02

62 DH51500227 Trần Văn Linh 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH02

63 DH51500210 Lương Thành Long 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

64 DH51500252 Nguyễn Phương Nam 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

65 DH51500249 Trình Thảo Nguyên 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

66 DH51500229 Cao Thành Nhu 30 30 - - - - - - 0 D15_TH02

67 DH51500221 Lưu Đạt Phát 37 30 - - - 7 - - 0 D15_TH02

68 DH51500231 Đỗ Hoàng Phúc 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

69 DH51500245 Trương Hà Phúc 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

70 DH51500219 Bùi Tín Quyền 30 30 - - - - - - 0 D15_TH02

71 DH51500232 Lương Thái Sang 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

72 DH51500237 Phùng Ngọc Tấn Sang 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_TH02

73 DH51500236 Phan Anh Tài 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

74 DH51500230 Nguyễn Thanh Tân 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

75 DH51500250 Phạm Quốc Thắng 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

76 DH51500244 Nguyễn Việt Thiên 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

77 DH51500234 Trịnh Hoàng Minh Thông 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH02

78 DH51500239 Nguyễn Thị Thủy Tiên 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

79 DH51500218 Ngô Minh Tuấn 30 30 - - - - - - 0 D15_TH02

80 DH51500238 Lầu Kim Tường 15.5 15 - - - 0.5 - - 0 D15_TH02

81 DH51500253 Lê Văn Hoàng Vũ 0 - - - - - - - 15 D15_TH02

82 DH51500395 Nguyễn Thế Anh 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_TH03

83 DH51500429 Lê Phạm Thành Đạt 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_TH03

84 DH51500406 Hà Thế Hải 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH03

85 DH51500420 Tạ Văn Hoàng Hên 33 30 - - - 3 - - 0 D15_TH03
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86 DH51500425 Lương Nguyễn Phi Hùng 16 13 - - - 3 - - 0 D15_TH03

87 DH51500412 Nguyễn Minh Khôi 34 34 - - - - - - 0 D15_TH03

88 DH51500418 Võ Trung Kiên 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH03

89 DH51500427 Phạm Thanh Lợi 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH03

90 DH51500415 Lê Chí Nghĩa 34 34 - - - - - - 0 D15_TH03

91 DH51500404 Lưu Sỉ Nguyên 34 34 - - - - - - 0 D15_TH03

92 DH51500399 Lư Chấn Phong 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH03

93 DH51500402 Phùng Văn Quang 6 - - - - 6 - - 9 D15_TH03

94 DH51500408 Phạm Hà Linh Tâm 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D15_TH03

95 DH51500393 Trần Nguyễn Minh Tân 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH03

96 DH51500403 Dương Trung Tín 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D15_TH03

97 DH51500416 Võ Nguyễn Thành Trí 34 34 - - - - - - 0 D15_TH03

98 DH51500405 Nguyễn Thanh Tuấn 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH03

99 DH51500409 Trương Anh Tuấn 34 30 - - - 4 - - 0 D15_TH03

100 DH51501230 Nguyễn Tiến Anh 0 - - - - - - - 15 D15_TH04

101 DH51500442 Cao Hoàng Dũng 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_TH04

102 DH51500635 Phan Hoàng Duy 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH04

103 DH51501232
Nguyễn Hoàng 

Minh
Hiền 0 - - - - - - - 15 D15_TH04

104 DH51500627 Đinh Chí Hiếu 0 - - - - - - - 15 D15_TH04

105 DH51500437 Phạm Hồng Hiếu 0 - - - - - - - 15 D15_TH04

106 DH51500632 Nguyễn Long Hồ 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH04

107 DH51500435 Lợi Sĩ Huân 8 - - - - 8 - - 7 D15_TH04

108 DH51500443 Đoàn Thanh Minh 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH04

109 DH51500633 Phan Tuấn Nghĩa 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH04

110 DH51500440 Tăng Trọng Nghĩa 0 - - - - - - - 15 D15_TH04

111 DH51500636 Đặng Thành Phát 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH04

112 DH51500648 Võ Hoàng Phi 4 - - - - 4 - - 11 D15_TH04

113 DH51500433 Nguyễn Quang Phúc 22 - - - - 22 - - 0 D15_TH04

114 DH51500444 Diệp Nguyễn Anh Quân 0 - - - - - - - 15 D15_TH04

115 DH51500630 Bùi Thanh Sơn 4 - - - - 4 - - 11 D15_TH04
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116 DH51500645 Diệp Quách Thịnh 0 - - - - - - - 15 D15_TH04

117 DH51500643 Nguyễn Tuấn Tú 9 - - - - 9 - - 6 D15_TH04

118 DH51500629 Võ Ngọc Tú 0 - - - - - - - 15 D15_TH04

119 DH51500667 Nguyễn Tuấn Anh 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

120 DH51500887 Phan Nhựt Bình 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

121 DH51500877 Thạch Hồng Cát 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

122 DH51500659 Hồ Viết Cửu 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH05

123 DH51500652 Nguyễn Việt Dũng 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

124 DH51501237 Đặng Trường Duy 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH05

125 DH51501205 Nguyễn Hải Duy 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

126 DH51500666 Phan Hoàng Đạt 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

127 DH51500882 Mai Hoàng Đầy 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

128 DH51500671 Hồ Công Hoan 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

129 DH51500883 Phạm Thái Hưng 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

130 DH51500879 Trần Nguyên Khải 20 - - - - 20 - - 0 D15_TH05

131 DH51501242 Phạm Trần Minh Khôi 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

132 DH51501239 Phạm Hữu Lợi 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

133 DH51500657 Huỳnh Vũ Luân 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

134 DH51500665 Phạm Thị Trúc Ly 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

135 DH51501241 Mai Gia Minh 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

136 DH51500660 Nguyễn Minh Nhựt 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

137 DH51500673 Kim Phát 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

138 DH51500876 Võ Minh Phát 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

139 DH51500668 Lê Quốc Thái 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

140 DH51501240 Ngô Minh Thái 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

141 DH51500651 Lê Quốc Thành 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

142 DH51500663 Lê Việt Thắng 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

143 DH51500885 Nguyễn Mạnh Thắng 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

144 DH51500675 Phan Trường Thiện 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

145 DH51500875 Phan Minh Triết 4 - - - - 4 - - 11 D15_TH05
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146 DH51501466 Nguyễn Văn Tuấn 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

147 DH51500674 Nguyễn Văn Xuyên 0 - - - - - - - 15 D15_TH05

148 DH51500905 Nguyễn Tuấn Anh 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH06

149 DH51500922 Đặng Ngọc Hải 3.5 - - - - 3.5 - - 11.5 D15_TH06

150 DH51501250 Lý Hồng Hải 0 - - - - - - - 15 D15_TH06

151 DH51500893 Nguyễn Thị Thúy Hằng 15 - - - - 15 - - 0 D15_TH06

152 DH51500908 Nguyễn Duy Khanh 0 - - - - - - - 15 D15_TH06

153 DH51500901 Trần Quốc Bảo Khang 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_TH06

154 DH51500897 Hà Đăng Khoa 0 - - - - - - - 15 D15_TH06

155 DH51500917 Vương Quang Khương 0 - - - - - - - 15 D15_TH06

156 DH51500924
Nguyễn Huỳnh 

Nhật
Nam 0 - - - - - - - 15 D15_TH06

157 DH51500920 Trương Hoàng Nghĩa 0 - - - - - - - 15 D15_TH06

158 DH51501213 Trần Khải Nguyên 8 - - - - 8 - - 7 D15_TH06

159 DH51500890 Lê Gia Quân 3.5 - - - - 3.5 - - 11.5 D15_TH06

160 DH51500888 Lê Ngọc Tâm 0 - - - - - - - 15 D15_TH06

161 DH51500899 Nguyễn Văn Tâm 8 - - - - 8 - - 7 D15_TH06

162 DH51500895 Lê Ngọc Thạch Thảo 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH06

163 DH51500915 Nguyễn Thị Thắm 16.5 14 - - - 2.5 - - 0 D15_TH06

164 DH51501251 Lâm Thục Trinh 8.5 - - - - 8.5 - - 6.5 D15_TH06

165 DH51500907 Nguyễn Minh Trường 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_TH06

166 DH51500909 Võ Nhựt Trường 3.5 - - - 1 2.5 - - 11.5 D15_TH06

167 DH51500956 Lê Công Bá 0 - - - - - - - 15 D15_TH07

168 DH51501500 Trương Ngọc Thái Bảo 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH07

169 DH51500943 Trần Quốc Danh 0 - - - - - - - 15 D15_TH07

170 DH51500947 Nguyễn Linh Đường 11 - 1 - 1 9 - - 4 D15_TH07

171 DH51501265 Phạm Ngọc Hợp 1.5 - - - 1 0.5 - - 13.5 D15_TH07

172 DH51500935 Nguyễn Kim Huy 18 - 8 - - 10 - - 0 D15_TH07

173 DH51500952 Lê Thị Mỹ Huyền 0 - - - - - - - 15 D15_TH07

174 DH51500954 Lê Tiến Khang 7 - 3 - - 4 - - 8 D15_TH07

175 DH51501502 Mai Huỳnh Lâm 14.5 - - - 2 12.5 - - 0.5 D15_TH07
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176 DH51500941 Phan Thành Lộc 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_TH07

177 DH51501503 Nguyễn Văn Ninh 0 - - - - - - - 15 D15_TH07

178 DH51500931 Trần Xuân Quí 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH07

179 DH51500937 Nguyễn Đức Tài 20 15 - - - 5 - - 0 D15_TH07

180 DH51501505 Trần Quốc Thái 0 - - - - - - - 15 D15_TH07

181 DH51501259 Lê Thanh Thiên 0 - - - - - - - 15 D15_TH07

182 DH51500950 Nguyễn Duy Thiên 0 - - - - - - - 15 D15_TH07

183 DH51500948 Phạm Thị Trang 4 - - - - 4 - - 11 D15_TH07

184 DH51501507 Đặng Thành Trí 0 - - - - - - - 15 D15_TH07

185 DH51500959 Huỳnh Ngọc Tuấn 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH07

186 DH51501264 Nguyễn Đăng Tý 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_TH07

187 DH51501262 Bùi Tấn Vương 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH07

188 DH51501542 Bùi Tấn Đạt 9.5 - - - 4 5.5 - - 5.5 D15_TH08

189 DH51501534 Nguyễn Tiến Đạt 88 21 - - 2 65 - - 0 D15_TH08

190 DH51501523 Trần Minh Hậu 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH08

191 DH51501544 Hồ Cao Hoài 0 - - - - - - - 15 D15_TH08

192 DH51501535 Vũ Thanh Huy 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH08

193 DH51501547 Nguyễn Duy Khánh 0 - - - - - - - 15 D15_TH08

194 DH51501508 Ngô Kiến Lâm 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH08

195 DH51501509 Lâm Thụy Hải Lưu 3.5 - - - - 3.5 - - 11.5 D15_TH08

196 DH51501537 Nguyễn Trần Tâm Minh 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH08

197 DH51501513 Nguyễn Hửu Nhân 54.5 30 - - - 24.5 - - 0 D15_TH08

198 DH51501530 Lưu Hoa Phong 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH08

199 DH51501520 Lê Hồng Phúc 3 - - - 1 2 - - 12 D15_TH08

200 DH51501528 Phạm Linh Tâm 0 - - - - - - - 15 D15_TH08

201 DH51501522 Bùi Ngọc Phương Thảo 0 - - - - - - - 15 D15_TH08

202 DH51501533 Nguyễn Thị Thu Thảo 15 - - - - 15 - - 0 D15_TH08

203 DH51501514 Trịnh Ngọc Bảo Trân 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH08

204 DH51501552 Trần Đức Trung 0 - - - - - - - 15 D15_TH08

205 DH51502116 Ngô Thành Cang 5 - - - - 5 - - 10 D15_TH09

206 DH51502234
Dương Hoàng 

Hoài
Châu 24.5 - - - - 24.5 - - 0 D15_TH09

207 DH51501932 Dương Gia Dũng 20.5 20 - - - 0.5 - - 0 D15_TH09

208 DH51502113 Nguyễn Bá Hai 9.5 - - - - 9.5 - - 5.5 D15_TH09

209 DH51501934 Nguyễn Thanh Hiền 7 - - - - 7 - - 8 D15_TH09
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210 DH51502115 Nguyễn Duy Hòa 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH09

211 DH51501877 Trần Quốc Hòa 19 15 - - - 4 - - 0 D15_TH09

212 DH51502237
Huỳnh Nguyễn 

Trọng
Khang 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH09

213 DH51502114 Nguyễn Ngọc Khánh 28 15 - - - 13 - - 0 D15_TH09

214 DH51502242 Nguyễn Quốc Khánh 15 - - - - 15 - - 0 D15_TH09

215 DH51502239 Hứa Trần Đăng Khoa 19 18 - - - 1 - - 0 D15_TH09

216 DH51502352 Lê Minh 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D15_TH09

217 DH51502109 Trần Ngọc Đăng Nguyên 51.5 30 - - - 21.5 - - 0 D15_TH09

218 DH51502036 Nguyễn Thị Thanh Nhã 13 - - - - 13 - - 2 D15_TH09

219 DH51501936 Lê Thị Thảo Như 9 - - - - 9 - - 6 D15_TH09

220 DH51502353 Đặng Tân Phú 23 - - - - 23 - - 0 D15_TH09

221 DH51502241 Phùng Thanh Quân 6 - - - - 6 - - 9 D15_TH09

222 DH51502238 Thái Bảo Quân 19 16 - - - 3 - - 0 D15_TH09

223 DH51501933 Lai Văn Sang 9 - - - - 9 - - 6 D15_TH09

224 DH51502355 Đỗ Nguyễn Sĩ 19 19 - - - - - - 0 D15_TH09

225 DH51501843 Lê Nhật Tân 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D15_TH09

226 DH51501935
Nguyễn Trần 

Hoàng
Thắng 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH09

227 DH51502236 Huỳnh Phúc Thiện 18 - - - - 18 - - 0 D15_TH09

228 DH51502244 Nguyễn Thị Kim Thoa 16 - - - - 16 - - 0 D15_TH09

229 DH51502235 Nguyễn Minh Trí 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH09

230 DH51502112 Lê Minh Triều 5.5 - - - - 5.5 - - 9.5 D15_TH09

231 DH51502357 Nguyễn Văn Trường 35 - - - - 35 - - 0 D15_TH09

232 DH51502243 Trần Minh Tuấn 18 13 - - - 5 - - 0 D15_TH09

233 DH51502118 Lê Diễm Tường 19 - - - - 19 - - 0 D15_TH09

234 DH51502354
Huỳnh Nguyễn 

Tường
Vy 19 13 - - - 6 - - 0 D15_TH09

235 DH51502455
Nguyễn Ngọc 

Huỳnh
An 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH10

236 DH51500372 Trình Văn Đồng 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_TH10

237 DH51501226 Nguyễn Lâm Đình Hiếu 3 3 - - - - - - 12 D15_TH10

238 DH51501553 Bùi Minh Hoàng 8.5 - - - - 8.5 - - 6.5 D15_TH10

239 DH51501228 Huỳnh Huy Khang 8.5 - - - 2 6.5 - - 6.5 D15_TH10

240 DH51501218 Huỳnh Trọng Khang 0 - - - - - - - 15 D15_TH10

241 DH51501253 Nguyễn Viết Long 7.5 - 2 - - 5.5 - - 7.5 D15_TH10

242 DH51501254 Nguyễn Minh Mẫn 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_TH10

243 DH51502460 Tô Khả Minh 0 - - - - - - - 15 D15_TH10



1 2 3 4 5 6 7

Nội dung thực hiện

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH 

chưa hoàn 

thành

Lớp

244 DH51501244 Nguyễn Chí Nguyên 0 - - - - - - - 15 D15_TH10

245 DH51501245 Thiều Hoàng Nhân 21 - - - - 21 - - 0 D15_TH10

246 DH51501215 Trần Thị Mỹ Nhung 15 - - - - 15 - - 0 D15_TH10

247 DH51501557 Trần Phương 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_TH10

248 DH51502562 Phạm Huỳnh Anh Tài 25 - - - - 25 - - 0 D15_TH10

249 DH51501258 Trần Hữu Thân 0 - - - - - - - 15 D15_TH10

250 DH51501256 Đào Minh Tiến 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH10

251 DH51501255 Đặng Minh Trí 2 - - - - 2 - - 13 D15_TH10

252 DH51502559 Ngô Minh Trinh 15 - - - - 15 - - 0 D15_TH10

253 DH51501247 Phạm Bá Trình 3 - - - - 3 - - 12 D15_TH10

254 DH51501556 Nguyễn Xuân Trường 0 - - - - - - - 15 D15_TH10

255 DH51501238 Trần Thị Cẩm Tú 15 - - - - 15 - - 0 D15_TH10

256 DH51502453 Lê Văn Tuân 1 - - - - 1 - - 14 D15_TH10

257 DH51501224 Lương Thế Vinh 12 - - - - 12 - - 3 D15_TH10

258 DH51501555 Trần Xuân Vinh 14.5 - - - - 14.5 - - 0.5 D15_TH10

258

58
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*Ghi chú: Nội dung thực hiện

      1: Chiến dịch tình nguyện

      2: Bảo vệ môi trường

      3: Hoạt động tình nguyện chăm lo đối tượng chính sách, hoàn cảnh đặc biệt,…

      4: Hiến máu nhân đạo

      5: Các hoạt động công tác xã hội khác

      6: Các hoạt động cứu trợ thiên tai

      7: Các lớp học tình thương

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

* Ghi chú: Những sinh viên không có tên trong danh sách  này vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên

 (Phòng A406) để được hướng dẫn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2019

Phụ trách phòng Công tác sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Người lập bảng

Ks. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Đã ký Đã ký


